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Lần đánh giá: 1



	Tên Công ty
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Ngày đánh giá: 01,02/10/2018

	Phạm vi đánh giá
	Cung cấp chương trình đào tạo Kỹ sư thực hành ngành EE, IT, AUTO, ME

	Mục tiêu đánh giá
	Cung cấp thông tin về sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng

	Chuẩn cứ đánh giá
	- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Các quy định, yêu cầu nội bộ của trường;

- Các yêu cầu của Luật định,  Yêu cầu của các bên quan tâm (nếu có)

	Trưởng đoàn
	Bà Đinh Hồng Minh - LA
	Thành viên đoàn đánh giá
	A1-A11

	Phương pháp
	- Phương pháp lấy mẫu

- Thủ tục M3: DIR-PR-01


LỊCH ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

	Ngày: 01/10/2018
Site (Vị trí):  390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM

	Thời gian
	Đơn vị được đánh giá/tham gia
	Quá trình/hoạt động được đánh giá

(Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị liên quan đến HTQLCL và phạm vi đánh giá)
	Điều khoản

ISO 9001:2015

	Đánh giá viên

	08h00 - 08h30
	Đại diện BGH, QMR, Trưởng và Phó các đơn vị liên quan
	Họp khai mạc với Ban lãnh đạo để giải thích mục đích, phạm vi, phương pháp đánh giá & báo cáo & thống nhất lịch trình đánh giá
	N/A
	LA, A1-A11

	08h30 - 10h30
	Ban Giám hiệu, QMR, QA, Thư ký Ban ISO
	· Chiến lược, tầm nhìn, sứ mạng
· Chính sách chất lượng và mục tiêu

· Hiểu bối cảnh của trường;  nhu cầu, mong đợi của bên quan tâm tới HTQLCL
· Quản lý rủi ro, cơ hội

· Cung cấp nguồn lực

· Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

· Hoạch định và kiểm soát sự thay đổi của HTQLCL

· Theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động chất lượng giáo dục đào tạo và kết quả hoạt động của HTQLCL 

· Kiểm tra, đánh giá và cấp bằng
· Khảo sát sự hài lòng của sinh viên

· Đánh giá nội bộ, kiểm định chất lượng GDNN
· Xem xét, lãnh đạo HTQLCL

· Hành động khắc phục và cải tiến
	ISO 9001:2015
Điều khoản: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 5.1, 5.2, 5.3; 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5; 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6; 9.1, 9.2, 9.3; 10.1, 10.2
	Nguyễn Khoa; Nguyễn Anh Tuấn; Trần Kim Thu Liễu; Nguyễn Văn Chiến; Nguyễn Tham Lâm

	10h30 - 11h30
	Tuyển sinh – Đào tạo
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện

· Tuyển sinh
· Thiết kế, cải tiến chương trình đào tạo

· Tổ chức đào tạo

· Tổ chức dự giờ, kiểm tra chuyên môn

· Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ
· Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo
· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quá trình thuộc đơn vị quản lý
	
	Đỗ Tuấn Việt; Trang thị Xuân Uyên; Nguyễn Chí Nhân

	11h30 - 13h00
	
	Nghỉ trưa
	
	

	13h00 - 15h00
	Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện

· Công tác cơ cấu tổ chức;

· Công tác nhân sự;

· Đào tạo và bồi dưỡng nhân sự;

· Công tác chế độ chính sách;

· Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

· Công tác hành chính và văn thư - lưu trữ

· Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ
· Công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ.
· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quá trình thuộc đơn vị quản lý
	
	Đinh Hồng Minh; Nguyễn Hữu Thiện; Trần Kim Thu Liễu

	15h00 - 16h00
	Kế toán - Tài chính
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện

· Công tác quản lý thu – chi tài chính theo đúng pháp luật hiện hành;

· Công tác quản lý cơ sở vật chất. Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn;

· Công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị;
	
	Đinh Hồng Minh; Lưu Hoàng Hải Yến; Nguyễn Văn Chiến

	16h00 - 17h00
	Thiết bị - Vật tư  và Quản trị - Dịch vụ
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện

· Công tác quản lý tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng, vật tư.

· Công tác kiểm kê và thanh lý tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng hàng năm.

· Công tác tổ chức quản lý việc mua sắm tài sản, dụng cụ kỹ thuật chuyên dùng, vật tư và tài sản.
· Bảo trì và sửa chữa thiết bị 
· Quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng
· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quá trình thuộc đơn vị quản lý
	
	Đinh Hồng Minh; Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Chí Nhân

	Ngày: 02/10/2018

Site (Vị trí):  390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM

	07h30 -  08h30
	Khoa Công nghệ Thông tin
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện
· Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

· Quản lý thiết bị,  máy móc

· Tổ chức công tác giảng dạy và công tác được giao
· Đánh giá năng lực giảng viên

· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quá trình thuộc đơn vị quản lý
	
	Đinh Văn Đệ; Hoàng Ngọc Cảnh; Hồ Văn Sĩ; Huỳnh Thị Mai

	08h30 - 09h30
	Khoa Cơ khí
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện

· Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

· Quản lý thiết bị,  máy móc

· Tổ chức công tác giảng dạy và công tác được giao
· Đánh giá năng lực giảng viên

· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quá trình thuộc đơn vị quản lý
	
	Đinh Văn Đệ; Hoàng Ngọc Cảnh; Hồ Văn Sĩ; Huỳnh Thị Mai

	09h30 - 10h30
	Khoa Điện - Điện tử
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện
· Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

· Quản lý thiết bị,  máy móc

· Tổ chức công tác giảng dạy và công tác được giao
· Đánh giá năng lực giảng viên

· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quá trình thuộc đơn vị quản lý
	
	Đinh Văn Đệ; Hoàng Ngọc Cảnh; Hồ Văn Sĩ; Huỳnh Thị Mai

	10h30 - 11h30
	Khoa Động lực
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện
· Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ

· Quản lý thiết bị,  máy móc

· Tổ chức công tác giảng dạy và công tác được giao
· Đánh giá năng lực giảng viên

· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quá trình thuộc đơn vị quản lý
	
	Đinh Văn Đệ; Hoàng Ngọc Cảnh; Hồ Văn Sĩ; Huỳnh Thị Mai

	11h30 - 13h00
	
	Nghỉ trưa
	
	

	13h00 - 14h00
	Phòng CTCT-HSSV
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện

· Công tác hành chính đối với HSSV
       * công tác quản lý HSSV của các hệ đào tạo trong nhà trường; 

      * Thực hiện hỗ trợ vay vốn tín dụng đào tạo đối với HSSV

      * Xét học bổng khuyến khích học tập

      * Đánh giá kết quả rèn luyện
· Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

· Công tác HSSV nội, ngoại trú

· Công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học

· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các hoạt động hỗ trợ, tác nghiệp
	
	Đinh Hồng Minh; Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Chí Nhân; Nguyễn Ngọc Trang

	14h00 - 15h30
	Các Trung tâm (TT-TV, TTYT, TTQHDN)
	· Mục tiêu, chương chình chất lượng và kết quả thực hiện

· Tổ chức thực hiện các công tác thư viện, cụ thể: khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin; quản lý, xây dựng, lưu trữ, bảo quản tư liệu truyền thống

· Công tác chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ, hợp tác với các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

· Công tác khảo sát lấy ý kiến của doanh nghiệp về năng lực của sinh viên; khảo sát về việc làm của sinh viên.

· công tác: bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường
· Kiểm soát tài liệu hệ thống và tài liệu, hồ sơ liên quan đến các hoạt động hỗ trợ, tác nghiệp
	
	Đinh Hồng Minh; Nguyễn Thị Hoa; Nguyễn Chí Nhân; Nguyễn Ngọc Trang

	15.30
16.00
	
	Họp chuẩn bị báo cáo đánh giá
	
	LA, A1-A11

	16.00
17.00
	
	Họp bế mạc Với lãnh đạo để trình bày & thống nhất kết quả đánh giá, kế hoạch khắc phục, giải quyết các phản hồi nếu có …
	
	


Ghi chú: 

                                                                                                                                                                                Ngày tháng năm

Ban lãnh đạo                                               Người quản lý chương trình đánh giá                                      Trưởng đoàn đánh giá

DNVQA Visit Report – Rev 0/ August 2000

All information evidenced during this visit will be treated in confidence, and will not be disclosed to any third party without the written consent of the customer, except as required by the Accreditation Authorities for their assessment of the DNV Accredited Management System Certification Schemes
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